
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /QĐ-SYT  Quảng Ngãi, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh  

của Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI 
 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Quảng Ngãi; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế ban hành Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Xét  đề nghị của Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ tại Tờ Trình số 1169/TTr-

TTYTBT ngày 21/10/2021 kèm Hồ sơ đề nghị bổ sung danh mục kĩ thuật và đề 

nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh của 

Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, cụ thể: 

VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN 

TT TT 

TT43 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

 1 2 3 

   A B C D 

  A. KỸ THUẬT CHUNG     

1 4. Nhĩ châm X X X X 

  H. XOA BÓP BẤM HUYỆT     

2 425. Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn X X X X 

3 431. Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai X X X X 

 TT 

TT21 

L. KỸ THUẬT CHUNG     

4 485. Giác hơi X X X X 

  XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

  A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU  

5 4. Điều trị bằng từ trường X X   

6 6. Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc X X X  

7 7. Điều trị bằng các dòng điện xung X X X  

8 8. Điều trị bằng siêu âm X X X  
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9 11. Điều trị bằng tia hồng ngoại X X X X 

10 16. Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) X X X X 

11 17. Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) X X X X 

12 18. Điều trị bằng Parafin X X X X 

13 26. Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống X X X  

  B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU      

14 34. Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người X X X X 

15 36. Tập thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi X X X X 

16 38. Tập thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng X X X X 

17 41. Tập đi với thanh song song X X X X 

18 52. Tập vận động thụ động X X X X 

19 53. Tập vận động có trợ giúp X X X X 

20 54. Tập vận động chủ động X X X X 

21 55. Tập vận động tự do tứ chi X X X X 

22 56. Tập vận động có kháng trở X X X X 

23 65. Tập với ròng rọc X X X X 

24 70. Tập với ghế tập mạnh cơ Tứ đầu đùi X X X X 

25 85. Kỹ thuật xoa bóp vùng X X X X 

26 90. Tập điều hợp vận động X X X X 

  C. HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU      

27 92. Kỹ thuật tập sử dụng và điều khiển xe lăn X X X X 

28 95. Tập các vận động thô của bàn tay X X X X 

29 97. Tập phối hợp hai tay X X X X 

30 98. Tập phối hợp tay mắt X X X X 

31 99. Tập phối hợp tay miệng X X X X 

  XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG     

 TT 

TT21 

H. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

       

32 168. Kỹ thuật xoa bóp bằng máy X X X X 

Tổng cộng: 32 kỹ thuật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông/bà Chánh Văn phòng, Chánh Tranh tra, Trưởng các 

phòng chức năng Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ và các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2; 

- BHXH tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Đức 
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